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1. LỜI CẢM ƠN !

2010: Thạc sỹ quản lý công (Master in
Public Management Program)-Lee Kuan
Yew School of Public Policy, National
University of Singapore.

2020: Public Policy/Wellington School of
Business and Government /Victoria
University of Wellington (New Zealand)

2030: Fulbright University Vietnam



2. GÓC NHÌN CÁ NHÂN !

1. Công ty Luật TNHH Tư vấn Độc lập (Dzungsrt & Associates LLC) 

2. Trung tâm trọng tài quốc tế Việt nam (VIAC) & Trung tâm hòa giải
Việt nam (VMC)

3. Tòa trọng tài quốc tế ICC - Ủy ban ICC về Trọng tài và ADR

4. Ủy ban Trọng tài thương mại Hàn quốc (KCAB International)

5. Tòa trọng tài quốc tế Hải Nam -HIAC (Trung quốc)

6. Trung tâm Hòa giải liên kết giữa Trung quốc lục địa và Hồng Kông
(MHJMC)

7. Trung tâm hòa giải quốc tế Nhật bản (JIMC Kyoto)

8. Ủy ban trọng tài – hòa giải Hiệp hội luật sư quốc tế IBA

9. Viện trọng tài Anh (CIArb)

10. Hội đồng trọng tài thương mại quốc tế (ICCA)

11. Vv.



3. NGHỀ LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH CÔNG

➢ KINH NGHIỆM LẬP PHÁP

• Luật trọng tài thương mại 2010;

• Nghị định Chính phủ số 63/CP hướng dẫn thi hành Luật Trọng tài thương mại
năm 2010;

• Nghị định số 22/2017 của chính phủ về hòa giải thương mại

• Nghị quyết 01/2014 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

• Bộ luật tố tụng dân sự 2015;

• Bộ luật dân sự 2015;

• Bộ luật hàng hải 2015;

• Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa 2019;

➢ XÂY DỰNG VÀ THỰC THI CHÍNH SÁCH

• Thành viên Tổ giao thông vận tải – Đề án Cải cách thủ tục hành chính (Đề án
30);

• Đề án thành lập thí điểm Trung tâm đào tạo luật sư hội nhập kinh tế quốc tế
thuộc Chiến lược phát triển luật sư hội nhập thương mại quốc tế (Đề án 123)



4. NGHỀ LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH CÔNG 2

➢ TƯ VẤN QUỐC TẾ

• Dự án vận tải đa phương thức của UNCTAD (Hội nghị Liên
Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển) tại Việt Nam
(1995)

• Chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc – UNDP (2014)

• Công ty Tài chính Quốc tế (IFC), thành viên của Tập đoàn
Ngân hàng Thế Giới (WB Group): 2015-2018

• Dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (GIG)
theo tài trợ của USAid: 2016-2018



5. GÓC NHÌN THỰC TIỄN

1. Quy trình Lập pháp – Lập quy

2. Hoạch định chính sách



6. PHÂN CHIA QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC

1. QUỐC HỘI – LẬP PHÁP

• Luật trọng tài;

• Luật hòa giải; 

• Bộ luật tố tụng dân sự;

• Bộ luật dân sự;

• Bộ luật hàng hải;

• Luật doanh nghiệp;

• Luật Luật sư

4. TỔ CHỨC XÃ HỘI –NGHỀ NGHIỆP

- Hội luật gia Việt nam - VLA

- Liên đoàn luật sư Việt nam -VBF

2. CHÍNH PHỦ - HÀNH PHÁP

• Cải cách thủ tục hành chính;

• Thực thi luật;

• Hoạch định chiến lược phát triển;

• Thiết lập các cơ cấu bộ máy

3. TÒA ÁN TỐI CAO – TƯ PHÁP

• Hướng dẫn xét xử: Nghị quyết

• Án lệ

• Xét xử thuộc thẩm quyền

• Quản lý hệ thống tòa án

• Thực thi các bản án



7. CÂU HỎI?

1. QUỐC HỘI

Có thực hiện chức năng lập pháp hay 
không?

4. TỔ CHỨC XÃ HỘI –NGHỀ
NGHIỆP

Chức năng đại diện hay chức năng
quản lý? 

2. CHÍNH PHỦ

• Thực thi luật hay soạn thảo luật?

• Xây dựng chính sách có đồng nghĩa
với xây dựng luật?

• Hoạch định chiến lược phát triển dựa
trên cơ sở nào?

• Thiết lập bộ máy quản lý – tạo nên thể
chế

3. TÒA ÁN TỐI CAO

Vai trò của quyền lực tư pháp?

- Xét xử - thi hành án

- Lập pháp – Hành pháp



8. SOẠN THẢO – BAN HÀNH LUẬT

1. SOẠN THẢO LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI 2010 

• Cơ quan chủ trì soạn thảo: Hội luật gia Việt nam

• Ban soạn thảo

• Tổ biên tập

• Cơ quan phối hợp/hỗ trợ/tư vấn

2. THẨM ĐỊNH – BAN HÀNH

• Ủy ban tư pháp (Vụ tư pháp)

• Ủy ban thường vụ quốc hội

• Đại biểu quốc hội



9. HƯỚNG DẪN- THỰC THI LUẬT

3. CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN THI HÀNH

4. TÒA ÁN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

5. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

• Sở tư pháp địa phương

• Tổ chức trọng tài: 30 

• Tổ chức hòa giải: 15+7=22

• Tổ chức hành nghề luật: 

• Doanh nghiệp

• Cơ sở đào tạo-nghiên cứu luật

• Ảnh hưởng quốc tế



10. KẾT QUẢ 1



11. KẾT QUẢ 2



12. KINH NGHIỆM LẬP QUY

2011: Dự án hỗ trợ thi hành pháp luật về hội nhập kinh tế (USAid)

2013: Quyết định số 1148/QĐ-BTP Thành lập Ban soạn thảo xây dựng Dự thảo
Nghị định về Hòa giải thương mại bao gồm: BTP, TATC, BNG,BCT, BKH&ĐT; VPCP,
VBF, VCCI, VIAC & VLA.

Quyết định số 1164 /QĐ-BTP Thành lập Tổ biên tập giúp việc

2014: QUYẾT ĐỊNH Số 350/QĐ-BTP Về việc kiện toàn Ban soạn thảo, Tổ biên tập
xây dựng Dự thảo Nghị định về Hòa giải thương mại;

2015: Lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ
chức, đơn vị liên quan đối với dự thảo Nghị định.

2016: Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị định

Các thành viên Chính phủ cho ý kiến về dự thảo (26/27): Bộ trưởng Bộ Thông tin
và Truyền Thông; Bộ trưởng Bộ Công thương; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Bộ trưởng
Bộ Tài chính; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi
trường; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 2017 Chính phủ ban hành.



13. QUAN SÁT

1. Quan chức lãnh đạo việc soạn
thảo luật

2. Thực tiễn đi trước nghiên cứu

3. Ảnh hưởng của lợi ích nhóm

4. Sự đứt gãy trong việc hướng
dẫn thực hiện và giải thích luật



14. HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH
1990: Sự có mặt của luật sư nước ngoài tại Việt nam;

2008: Law society of England and Wales (UK)

2008: Quyết định Số: 544 /QĐ-TTg của Thủ tướng Phê duyệt Đề án “Đào 
tạo chuyên gia pháp luật, luật sư phục vụ yêu cầu hội nhập kinh tế quốc 
tế giai đoạn 2008 – 2010;

2010: Quyết định số 123/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày
18/01/2010 phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội
nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020.

2011: Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 05/7/2011 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020;

2012: QUYẾT ĐỊNH Số: 2149/QĐ-BTP về việc thành lập Tổ tư vấn xây 
dựng Đề án thành lập Câu lạc bộ luật sư, chuyên gia pháp luật phục vụ 
hội nhập kinh tế quốc tế;

2014: Quyết định 03/LĐLSVN thành lập Tiểu ban xây dựng đề án thành 
lập Câu lạc bộ luật sư hội nhập quốc tế;

2015: Quyết định số 105 thành lập Ban vận động thành lập Câu lạc bộ 
luật sư thương mại quốc tế Việt nam;

2016: Quyết định số 10 phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động CLB.



15. KẾT QUẢ

1. Phát triển về số lượng và chất lượng: 6250-
14000/2928-4000/100/1000;

2. Câu lạc bộ luật sư thương mại quốc tế gọi tắt là
VBLC: 122-31

3. Trung tâm Liên kết đào tạo luật sư thương mại
quốc tế của Học viện tư pháp thuộc Bộ tư pháp: 3
khóa đào tạo luật sư hội nhập quốc tế

4. Các công ty luật được xếp hạng bởi các ấn phẩm
quốc tế danh tiếng như Legal 500 Asia Pacific,
Chambers and Partners, Asialaw hay IFLR;



16. BÀI HỌC CHÍNH SÁCH

• Nhận thức tư duy: phát triển nguồn
nhân lực hay phát triển ngành kinh tế
dịch vụ? Dịch vụ pháp lý!

• Bộ máy quản lý nhà nước: BTP

• Tổ chức xã hội nghề nghiệp: VBF

• Diễn đàn của giới luật sư thương mại
quốc tế.



17. THÁCH THỨC ?

1. TƯ DUY XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN

• Cơ chế nào để kiểm soát quyền lực nhà nước?

• Kinh tế thị trường/Tam quyền phân lập

2. TƯ DUY QUẢN TRỊ PHÁT TRIỂN

• Cơ sở nào để hoạch định chính sách?

• Thực tiễn, Mục đích hay Khoa học?

3. CHÌA KHÓA: nhân sự = đào tạo

Fulbright University Vietnam



• Profile: https://www.linkedin.com/in/dzung-manh-nguyen-
abb65218/

• ADR Vietnam Chambers LLC:
http://adr.com.vn/en/media/conference.htm

• Dzungsrt & Associates LLC: https://dzungsrt.com/du-an-cong-2/

• Academia:
https://independent.academia.edu/ManhDzungNguyen

• Sổ tay pháp luật Trọng tài và Hòa giải của Tòa án nhân dân tối
cao: 
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/region__ext_content/ifc_
external_corporate_site/east+asia+and+the+pacific/resources/ar
d+manual+-+vietnam

• Bộ tư pháp: https://moj.gov.vn/tttp/tintuc/Pages/nghien-cuu-
trao-doi.aspx?ItemID=61

TÀI LIỆU THAM KHẢO

https://www.linkedin.com/in/dzung-manh-nguyen-abb65218/
http://adr.com.vn/en/media/conference.htm
https://dzungsrt.com/du-an-cong-2/
https://independent.academia.edu/ManhDzungNguyen
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/region__ext_content/ifc_external_corporate_site/east+asia+and+the+pacific/resources/ard+manual+-+vietnam
https://moj.gov.vn/tttp/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=61


• IBA: 
https://www.ibanet.org/LPD/Dispute_Resolution_Section/A
rbitration/Default.aspx

• UNCITRAL: 
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitrati
on/2012Recommendations.html

• CIArb: http://www.ciarb.org/guidelines-and-
ethics/guidelines/arbitration-guidelines

• ICCA: http://www.arbitration-icca.org/publications.html

• ICC: https://iccwbo.org/dispute-resolution-
services/arbitration/practice-notes-forms-checklists/

TÀI LIỆU THAM KHẢO NƯỚC NGOÀI

https://www.ibanet.org/LPD/Dispute_Resolution_Section/Arbitration/Default.aspx
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/2012Recommendations.html
http://www.ciarb.org/guidelines-and-ethics/guidelines/arbitration-guidelines
http://www.arbitration-icca.org/publications.html
https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/practice-notes-forms-checklists/


TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

CÔNG TY TNHH PHÒNG ADR VIỆT NAM (ADR Vietnam Chambers LLC)
Địa chỉ: Lầu 46, Tòa tháp tài chính Bitexco, Số. 2 Hải Triều,
Phường Bến Nghé , Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh City,  Việt Nam
ĐT. 0903 807 376 
Email: dzung.nguyen@adr.com.vn
Web: www.adr.com.vn

H Đ&

mailto:dzung.nguyen@adr.com.vn
http://www.adr.com.vn/

